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1. Dẫn nhập  

Do sự ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, từ lâu tham
nhũng đã trở thành chủ đề trọng tâm trong các lĩnh
vực khoa học chính trị và kinh tế học, đặc biệt là
trong bối cảnh các quốc gia đang chuyển đổi. Trong
những năm gần đây, các nghiên cứu về các yếu tố
tác động đến tham nhũng là rất đa dạng và phong
phú. Trong đó, yếu tố thu nhập tác động đến tham
nhũng được quan tâm nhiều nhất trong các nghiên
cứu thực nghiệm1. Nghiên cứu của Graf Lambsdorff
(2005) đã phát hiện ra các nguyên nhân và ảnh

hưởng của tham nhũng ở các quốc gia. Kết quả
nghiên cứu này đã nhận được một vài sự đồng thuận
nhưng cũng tồn tại không ít các ý kiến trái chiều.
Kết quả nổi bật của các nghiên cứu này cho thấy
tham nhũng chịu sự tác động tiêu cực từ tăng trưởng
kinh tế ở các quốc gia, do đó các quốc gia giàu (thu
nhập bình quân đầu người cao) thường được cảm
nhận là ít tham nhũng hơn ở các quốc gia nghèo (thu
nhập bình quân đầu người thấp). Tuy nhiên, vấn đề
quan tâm là tại một quốc gia đang chuyển đổi (quốc
gia nghèo) tình trạng tham nhũng có thể đang ở mức
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cao, vậy việc cải thiện thu nhập có làm giảm tham
nhũng đáng kể hay không thì vẫn chưa có câu trả lời
chắc chắn.

Một hạn chế quan trọng của các nghiên cứu trước
đây là chỉ tập trung vào việc đánh giá hiệu ứng
tuyến tính của thu nhập lên tham nhũng. Trong khi
đó, khung lý thuyết về mối quan hệ giữa tham
nhũng và tăng trưởng kinh tế của Dzhumashev
(2014) cho thấy rằng mối quan hệ này là không
đồng nhất và phức tạp. Mối quan hệ phi tuyến này
cũng đã được khẳng định trong mô hình lý thuyết và
kết quả thực nghiệm của Saha & Gounder (2013),
tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ sử dụng phương pháp
ước lượng PLS (Pooled Least Square) cho dữ liệu
bảng và chưa xử lý vấn đề nội sinh có thể tồn tại
trong mô hình nên kết quả của nghiên cứu chưa thật
sự đáng tin cậy2. Vì vậy, nghiên cứu này của tác giả
nhằm kiểm định sự tồn tại của hiệu ứng phi tuyến
của thu nhập đến tham nhũng ở các quốc gia đang
chuyển đổi bằng việc sử dụng kỹ thuật phân tích hồi
quy với dữ liệu bảng nhằm xác định độ lớn của các
hệ số một cách đáng tin cậy.

2. Tổng quan lý thuyết mối quan hệ giữa thu
nhập và tham nhũng 

Các mô hình lý thuyết về nguyên nhân của tham
nhũng thường xoay quanh vấn đề về mối quan hệ
đại diện giữa giới công chức và xã hội (Becker &
Stigler, 1974; Klitgaard, 1988). Bên cạnh đó, mức
độ của hành vi tham nhũng cũng thường được xem
xét gắn với mối quan hệ của chất lượng thể chế cũng
như mức độ phát triển kinh tế của quốc gia đó. Kết
quả nghiên cứu của Treisman (2000) và Graeff &
Mehlkop (2003) cho thấy tham nhũng chịu sự tác
động nghịch của mức độ phát triển kinh tế, do đó
các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao
được cảm nhận là ít tham nhũng hơn các quốc gia
có thu nhập bình quân đầu người thấp. Tuy nhiên,
nghiên cứu của Saha & Gounder (2013) sử dụng dữ
liệu của các quốc gia phân theo thu nhập và theo
vùng để đánh giá các yếu tố tác động đến tham
nhũng. Kết quả thực nghiệm cho thấy mối quan hệ
cùng chiều giữa thu nhập và tham nhũng ở các quốc
gia có thu nhập thấp, trong khi ở các quốc gia có thu
nhập trung bình và cao, sự tăng lên trong thu nhập
sẽ làm giảm tham nhũng.

Dưới góc độ kinh tế học vi mô, sự khác biệt trong
thu nhập giữa các quốc gia tác động không giống
nhau đến chi phí của tham nhũng và qua đó nó cũng
làm cho mức độ tham nhũng khác nhau. Vì vậy, việc

làm giàu của khu vực tư thông qua các giao dịch phi
pháp phụ thuộc vào chi phí và lợi ích mà họ nhận
được từ hoạt động tham nhũng. Giới công chức
cũng sẽ suy đoán chi phí của việc nhận hối lộ (chi
phí về mặt đạo đức, xã hội, kinh tế) với lợi ích mong
đợi của họ. Kết quả của sự suy đoán này có thể phụ
thuộc vào hệ thống chính trị, pháp lý và sự phát triển
kinh tế của quốc gia. Nghiên cứu của Becker (1974)
cho thấy mức lương cao hơn của công chức sẽ làm
tăng chi phí của việc nhận hối lộ (giảm tham
nhũng).

Dựa theo quan điểm cho rằng thu nhập cao của
công chức sẽ làm tăng chi phí cơ hội của hoạt động
tham nhũng, nghĩa là quốc gia nghèo được kỳ vọng
là tham nhũng nhiều hơn so với các quốc gia giàu,
nghiên cứu của Sandholtz & Koetzle (2000) chỉ ra
rằng do giá trị biên của thu nhập ở các quốc gia
nghèo là lớn nên thu nhập tăng thêm sẽ ảnh hưởng
đáng kể đến chi phí của cả người đưa và nhận hối
lộ. Người đưa hối lộ sẽ được lợi khi mà khoản đút
lót này tạo ra cơ hội cho họ hưởng lợi nhiều hơn.
Tương tự, người nhận hối lộ cảm thấy xứng đáng
cho rủi ro của việc nhận hối lộ khi mà giá trị thu
được là lớn hơn so với tiền lương chính thức của họ.
Kết quả nghiên cứu Leys (1965) cho thấy tiền lương
của công chức ở các quốc gia nghèo không đáp ứng
nhu cầu cuộc sống cho nên các khoản đút lót của
khu vực tư trở nên rất hấp dẫn đối với họ.

Mặt khác, các nghiên cứu tranh luận về giả thuyết
tham nhũng gây cản trở hay thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế cũng cho ra các kết quả trái chiều. Các
nghiên cứu ủng hộ quan điểm tham nhũng là “chất
bôi trơn” xem tham nhũng như là thiết bị tiết kiệm
trở ngại để thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế
gồm có Samuel (1968), Lui (1986), Beck & Maher
(1986) và Lien (1990). Các nghiên cứu này cho rằng
ở các quốc gia có thu nhập thấp sẽ không tạo ra đủ
thu nhập để đút lót cho các giới chức. Nhưng khi thu
nhập tăng lên người dân có đủ khả năng để hối lộ
cho giới chức vì vậy sẽ làm mức độ tham nhũng trở
nên trầm trọng hơn. Do đó, các nghiên cứu này kết
luận mức độ tham nhũng có thể tăng trong giai đoạn
đầu của nền kinh tế chuyển đổi.

Từ thảo luận trên cho thấy các nền kinh tế chuyển
đổi (quốc gia có thu nhập thấp) không tạo ra đủ thu
nhập để thực hiện tham nhũng nhằm tìm kiếm cơ
hội gia tăng lợi ích của khu vực tư nhân. Tuy nhiên,
bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi, thu
nhập người dân tăng lên đã tạo điều kiện cho hoạt
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động tham nhũng ngày càng trở nên nghiêm trọng
hơn khi mà cả bên đưa và nhận tham nhũng đều có
được lợi ích từ hoạt động này lớn hơn chi phí cơ hội
của nó. Nhưng điều này sẽ không thể được duy trì
khi sự phát triển của nền kinh tế đi vào các giai đoạn
tăng trưởng ổn định (thu nhập cao) vì khi đó chi phí
của tham nhũng trở nên quá lớn. Điều này cho thấy
khả năng tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa thu
nhập và tham nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi.

Bên cạnh thu nhập thì khung thể chế cũng là một
trong những yếu tố được nghiên cứu nhiều về sự tác
động đến tham nhũng. Việc giảm tham nhũng phụ
thuộc rất lớn vào việc thiết kế khung thể chế của một
quốc gia, nó được xem là yếu tố có thể chống tham
nhũng một cách hiệu quả. Saha & Gounder (2013)
và Heckelman & Powell (2010) cho rằng khung thể
chế bao gồm thể chế chính trị và thể chế kinh tế.
Trong đó, thể chế chính trị được đại diện bằng nền
dân chủ của quốc gia và thể chế kinh tế được đại diện
bằng tự do kinh tế. Các tác giả này đã sử dụng biến
tự do kinh tế (Economic Freedom) của EFW (the
economic freedom of the world) đại diện cho thể chế
kinh tế và kết quả cho thấy mức độ tự do kinh tế tác
động làm giảm tham nhũng cho tất cả các trường
hợp. Kotera et al. (2012) với dữ liệu trên 82 quốc gia
trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2008, sử dụng
phương pháp ước lượng OLS đã củng cố mối quan
hệ giữa quy mô chính phủ và tham nhũng dưới sự tác
động của nền dân chủ. Ông cho rằng ở các quốc gia
mà mức độ dân chủ vừa đủ, sự tăng quy mô chính
phủ sẽ giảm tham nhũng bởi vì chính phủ được bổ
nhiệm bằng việc bầu cử tự do và hợp pháp hoặc từ
quyết định của số đông công chúng. Trái lại, ở các
quốc gia mức độ dân chủ quá thấp, cơ cấu chính phủ
không hoạt động tốt, và kết quả là quy mô chính phủ
lớn làm cho tham nhũng nhiều hơn. Qua đó, tác giả
kết luận rằng để tận dụng vai trò can thiệp của chính
phủ mà không làm tăng tham nhũng, sự phát huy dân
chủ là rất cần thiết, vì sự tiến bộ của nền dân chủ sẽ
làm quá trình kiểm tra và cân bằng hoạt động tốt, từ
đó, một sự gia tăng trong quy mô chính phủ sẽ dẫn
tới sự giảm đi mức độ tham nhũng. Kết quả này phù
hợp với nghiên cứu của Montinola & Jackman
(2002) và Kotera et al. (2012).

3. Phương pháp ước lượng và dữ liệu nghiên cứu 

Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá mối
quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng. Vì
vậy, tác giả tiến hành kiểm định hai mô hình của
phương trình tuyến tính và phương trình bậc hai của

biến thu nhập. Mô hình tuyến tính được dự báo có
tồn tại mối quan hệ tiêu cực giữa thu nhập và tham
nhũng. Mô hình phi tuyến giả thuyết rằng tiến trình
phát triển kinh tế ở các quốc gia chuyển đổi sẽ làm
tăng tham nhũng trong giai đoạn đầu nhưng tham
nhũng sẽ giảm ở giai đoạn phát triển ổn định sau đó.
Ngoài ra, sự vững chắc của khung thể chế tiên tiến
cũng giúp hạn chế và bày trừ nạn tham nhũng ở các
quốc gia.

3.1. Mô hình và dữ liệu 

Mô hình nghiên cứu đại diện cho mối quan hệ phi
tuyến giữa thu nhập và tham nhũng được dựa trên
bài nghiên cứu của Treisman (2000), Saha &
Gounder (2013) và Kotera et al. (2012). Tác giả tiến
hành phân tích dựa trên mối quan hệ tuyến tính cổ
điển bằng việc sử dụng các biến đại diện cho nền
kinh tế xã hội (thu nhập bình quân đầu người, chi
tiêu chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ học sinh đầu
vào bậc tiểu học) và các biến đại diện cho khung thể
chế (nền dân chủ và tự do kinh tế). Mô hình tuyến
tính có dạng:

corit = β0 + β1gdppcit + β2govsizeit +
β3unemploymentit+ β4schoolenrollit + β5economicfreeit
+ β6demoit + εit (1)

Trong đó i và t là chỉ số về quốc gia và thời gian.
Biến phụ thuộc cor là chỉ số về tham nhũng được đo
lường bằng chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) và
được thu thập từ nguồn của Tổ chức Minh bạch
Quốc tế (Transparency International). Bởi vì việc đo
lường mức độ tham nhũng thực là rất khó cho nên
hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm đều sử dụng chỉ
số cảm nhận tham nhũng – CPI để thay thế cho mức
độ tham nhũng. Chỉ số này được đo lường theo điểm
từ 0 đến 10, theo đó quốc gia nào có điểm càng nhỏ
càng ít tham nhũng và ngược lại. Vì vậy, khi đưa
vào mô hình thực nghiệm tác giả điều chỉnh lại sao
cho giá trị càng lớn càng ít tham nhũng bằng cách
lấy 10 trừ đi điểm của CPI. Biến gdppc là thu nhập
bình quân đầu người và được lấy từ WDI. Trong mô
hình tuyến tính, hệ số β1 là được quan tâm nhất và
kỳ vọng dấu của β1 là mang dấu âm. Govsize là quy
mô chính phủ được đại diện bằng chi tiêu dùng cuối
cùng của chính phủ và được lấy từ WDI. Về lý
thuyết, chi tiêu chính phủ càng tăng càng tạo điều
kiện cho công chức trục lợi (tham nhũng), do đó β2
được kỳ vọng mang dấu dương (Kotera et al., 2012).
Ngược lại, hệ số β3 của biến tỷ lệ thất nghiệp được
kỳ vọng mang dấu dương do tỷ lệ thất nghiệp ở các
quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi thường ở mức
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cao (Kristiansen & Ramli, 2006).

Ngược lại, tỷ lệ dân số có trình độ học vấn sẽ giúp
họ dễ dàng nhận ra quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa
vụ của mình trong một quốc gia. Vì vậy dân số có
trình độ học vấn càng cao càng ít chấp nhận các
trường hợp tham nhũng của giới chức. Kỳ vọng dấu
của β4 là âm (Ali & Isse, 2002). Biến demo là nền
dân chủ được xây dựng bằng cách lấy trung bình
của chỉ số quyền chính trị và tự do dân chủ được
cung cấp bởi tổ chức Freedom House. Biến này
cũng được mã hóa lại sao cho giá trị càng lớn là
càng dân chủ (lấy 10 trừ đi giá trị trung bình của
quyền chính trị và tự do dân c hủ). Một quốc gia dân
chủ sẽ thúc đẩy cơ chế giám sát cũng như sự tự do
ngôn luận của báo giới và điều này sẽ đẩy lùi nạn
tham nhũng một cách hiệu quả. Vì vậy, hệ số β5
cũng được kỳ vọng mang dấu âm (Kotera et al.,
2012). Bên cạnh đó, các quốc gia muốn gia tăng
năng lực cạnh tranh của mình để thu hút đầu tư
trong và ngoài nước thì chỉ số tự do kinh tế sẽ được
cải thiện. Chỉ số này được xây dựng dựa trên 37 tiêu
chí đánh giá và được cấu thành 5 thành phần: Quy
mô của chính phủ; cấu trúc pháp lý và quyền sở
hữu; sự lành mạnh của tiền tệ; sự tự do giao dịch với
người nước ngoài; và, quy định về tín dụng, lao
động và kinh doanh. Vì vậy các quốc gia có chỉ số
tự do kinh tế càng cao được kỳ vọng càng giảm
tham nhũng, nghĩa là β6 được kỳ vọng mang dấu âm
(Ades & Di Tella, 1999).

Sau đó, mô hình tuyến tính được mở rộng để
khảo sát sự tồn tại của hiệu ứng phi tuyến giữa thu
nhập và tham nhũng bằng cách thêm vào mô hình
biến gdppc2. Khi đó, phương trình (1) trở thành:

corit = α0 + α1gdppcit + α2(gdppcit)
2 + α3govsizeit

+ α4unemploymentit + α5schoolenrollit +
α6economicfreeit + α7demoit + ϑit (2)

Trong phương trình (2), hiệu ứng phi tuyến của
thu nhập được thể hiện thông qua hệ số hồi quy α1
và α2. Hiệu ứng phi tuyến tồn tại khi mà dấu kỳ
vọng của α1 là dương và α2 là âm3. Dấu kỳ vọng của
α1 và α2 thể hiện mối quan hệ parabol (chữ U
ngược) giữa thu nhập và tham nhũng. Trên đường
parabol này sẽ tồn tại một giá trị xác định của thu
nhập làm cho tác động của nó lên tham nhũng bằng
0. Giá trị xác định này được xem là ngưỡng của thu
nhập trong hiệu ứng phi tuyến phương trình (2). Do
đó, thu nhập trước giá trị ngưỡng sẽ tác động dương
lên tham nhũng và tác động âm sau giá trị ngưỡng.
Nghĩa là, trong giai đoạn đầu thời kỳ chuyển đổi,

một sự gia tăng trong thu nhập sẽ làm tăng tham
nhũng và sẽ tiếp tục tăng cho đến khi đạt mức cực
đại (mức ngưỡng). Nhưng sau đó, khi nền kinh tế
bước vào giai đoạn phát triển ổn định, sự tăng lên
trong thu nhập sẽ làm giảm tham nhũng.

3.2. Phương pháp ước lượng  

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng dữ liệu thu
được của 46 quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi
trong giai đoạn 2002– 2012 (dữ liệu bảng cân bằng).
Trước hết, để khảo sát sự tác động của các yếu tố
chưa đưa vào mô hình là tác động cố định hay tác
động ngẫu nhiên, tác giả sử dụng kiểm định
Hausman và kết quả cho thấy hiệu ứng cố định giải
thích tốt hơn cho mô hình thực nghiệm. Do đó,
nghiên cứu này sử dụng mô hình hiệu ứng cố định
(FEM) để ước lượng độ lớn hệ số các biến giải thích
trong mô hình tuyến tính và mô hình phi tuyến.
Ngoài ra, Moulton (1986) và Moulton (1990) cho
rằng khi sử dụng dữ liệu bảng để phân tích giữa các
quốc gia có thể gặp phải sự hiện diện của hiệu ứng
nhóm dẫn tới vấn đề sai số trong các kết luận thống
kê. Vì vậy, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng
bình phương tối thiểu tổng quát (generalized least
square) để xử lý hiện tượng tự tương quan của các
quan sát trong phạm vi quốc gia và phương sai thay
đổi giữa các quốc gia. Cuối cùng, như tác giả đã đề
cập, mô hình có thể xảy ra hiện tượng nội sinh do
mối quan hệ tương hỗ giữa tham nhũng và thu nhập,
và do đó tác giả sử dụng phương pháp 2SLS (two
stage least square) hồi quy với biến công cụ để kiểm
tra tính vững của các ước lượng (Mauro, 1995; Saha
& Gounder, 2013).

Kết quả thống kê mô tả các biến trong mẫu khảo
sát cho thấy giá trị trung bình chỉ số tham nhũng ở
các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi là 7,2/10.
Chỉ số này cho thấy mức độ tham nhũng ở các quốc
gia này là tương đối cao, trong đó có một số quốc
gia mức tham nhũng lên tới 8.4 chẳng hạn Cambo-
dia, Chad, Burundi… Tuy nhiên, trong các quốc gia
khảo sát thì cũng có một số quốc gia tỷ lệ tham
nhũng thấp hơn mức trung bình của tổ chức Minh
bạch Quốc tế gồm có Georgia và Rwanda ở mức 4,7
và 4,8.

Thu nhập bình quân trên đầu người của các quốc
gia khảo sát có mức độ chênh lệch khá lớn, quốc gia
có thu nhập cao nhất lên đến 3.891 USD trong khi
đó quốc gia có thu nhập thấp nhất chỉ có 108 USD.
Các quốc gia có thu nhập cao trong mẫu gồm có
Ukraine, Indonesia, El Slavado. Giá trị trung bình
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của gdppc cho thấy các quốc gia khảo sát có thu
nhập ở mức trung bình thấp theo tiêu chuẩn của
World Bank.

Cuối cùng, giá trị trung bình của chỉ số tự do kinh
tế là 6,3/10 và tự do dân chủ là 5,9/10. Giá trị này
cho thấy chất lượng khung thể chế ở các quốc gia có
nền kinh tế chuyển đổi ở mức trung bình khá. Tuy
vậy, vẫn có một số quốc gia có chất lượng thể chế
rất thấp khi mà giá trị nhỏ nhất của chỉ số này chỉ ở
mức 4,5 và 3,5.

4. Thảo luận kết quả thực nghiệm  

Kiểm định quan hệ nhân quả Granger

Để xác định mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa
hai biến thu nhập và tham nhũng, bài viết sử dụng mô
hình kiểm định nhân quả Granger. Ý nghĩa của mối
quan hệ được xác lập thông qua mức ý nghĩa của
kiểm định Wald (kiểm định F) và các hệ số hồi quy.

Bảng 2 thể hiện mối quan hệ nhân quả hai chiều
giữa biến cor, gdppc và gdppc2. Kết quả cho thấy
giữa các biến đều tồn tại mối quan hệ hai chiều với
mức ý nghĩa 1%. Điều này cho thấy tham nhũng
chịu sự tác động nghịch chiều từ thu nhập và ngược
lại thu nhập cũng bị giảm khi tham nhũng tăng lên.

Mối quan hệ tuyến tính

Bài viết sử dụng kiểm định Hausman (1978) để
lựa chọn giữa mô hình hiệu ứng cố định và hiệu ứng
ngẫu nhiên của các yếu tố không quan sát được.
Thực chất, kiểm định Hausman là xem xét có tồn tại
sự tương quan giữa thành phần sai số và các biến
giải thích hay không. Nếu kiểm định Hausman cho
một kết quả có ý nghĩa thì mô hình FEM phù hợp
hơn so với mô hình REM. Kết quả cột 1 và cột 2 cho
thấy xác suất bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa
5%, nghĩa là các thành phần sai số có tương quan
với biến giải thích. Do đó mô hình FEM là thích hợp
để phân tích cho nghiên cứu này.

Trước tiên, tác giả tập trung phân tích mối quan
hệ tuyến tính giữa thu nhập và tham nhũng ở các
quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi của phương trình
(1). Kết quả ước lượng hệ số hồi quy của phương
trình tuyến tính được trình bày ở cột (1) của Bảng 3.
Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm định phương sai thay
đổi giữa các đơn vị chéo và tự tương quan giữa các
quan sát trong cùng đơn vị cho thấy mô hình hiệu
ứng cố định xảy ra các hiện tượng này. Vì vậy, tác
giả sử dụng phương pháp GLS để ước lượng
phương trình (1) và kết quả thể hiện ở cột (3).

Hệ số hồi quy của biến gdppc mang dấu âm và có
ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết quả này hỗ trợ cho

Ghi chú: *** biểu thị cho mức ý nghĩa 1%.
Nguồn: Tính toán của tác giả
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giả thuyết kinh tế quốc gia tăng lên sẽ làm giảm
tham nhũng, do đó thu nhập tăng lên cũng kiềm hãm
mức độ tham nhũng. Số liệu thực tế cho thấy trong
giai đoạn khảo sát một số quốc gia có thu nhập tăng
lên rất nhanh và tình trạng tham nhũng giảm xuống
đáng kể. Ghana là minh chứng điển hình cho kết quả
này. Thu nhập bình quân ở Ghana vào năm 2002 chỉ
ở mức 312 USD trong khi đó chỉ số tham nhũng là
6,1. Nhưng đến năm 2012, thu nhập bình quân của
quốc gia này tăng lên 1.646 USD và chỉ số tham
nhũng giảm xuống chỉ còn 5,5. Tương tự, thu nhập
bình quân ở Ấn Độ trong giai đoạn nghiên cứu tăng
gần 210% (từ 486 USD lên 1.503 USD) và chỉ số
tham nhũng giảm từ 7,3 xuống còn 6,4.

Nền dân chủ và tự do kinh tế phản ánh vai trò của
khung thể chế trong việc kiểm soát tham nhũng. Hệ
số hồi quy của biến tự do kinh tế mang dấu âm ở tất
cả các cột của Bảng 3 cho thấy mức độ tham nhũng
sẽ giảm khi tự do kinh tế ngày càng được cải thiện
để hướng đến nền kinh tế thông thoáng và minh
bạch. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu
trước đây của (Saha & Gounder, 2013; Saha & cộng
sự, 2009), Emerson (2006) và Sandholtz & Koetzle
(2000). Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm cho thấy sự
tác động của biến democracy là không vững. Hệ số
hồi quy của biến nền dân chủ (democracy) lại không
ý nghĩa thống kê và mang dấu dương ở cột (1) (2)
và (5) nhưng lại có ý nghĩa thống kê và mang dấu

âm ở cột (3) và (4), nghĩa là khi nền dân chủ được
mở rộng sẽ giảm được nạn tham nhũng. Ở các quốc
gia có nền kinh tế chuyển đổi, khi mà chất lượng thể
chế được cải thiện sẽ giúp làm giảm tham nhũng
đáng kể. Người dân được sống trong điều kiện tự do
ngôn luận, chế độ bầu cử công bằng và tự do, môi
trường kinh doanh thông thoáng và minh bạch sẽ
giúp tạo ra một cơ chế giám sát và chống tham
nhũng có hiệu quả (Mauro, 1995).

Hệ số hồi quy của biến govsize cho thấy khi
chính phủ gia tăng chi tiêu công sẽ giúp giảm tham
nhũng. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu
của Kotera & cộng sự (2012). Điều này cho thấy
một quốc gia có quy mô chính phủ lớn hơn sẽ thúc
đẩy một hệ thống kiểm tra, cân bằng và tăng cường
trách nhiệm từ đó giảm bớt được tham nhũng.

Cuối cùng, hệ số hồi quy của biến unemployment
và biến schoolenrollment đều không có ý nghĩa
thống kê. Tuy nhiên, kết quả ước lượng GLS cho
thấy khi thất nghiệp tăng sẽ làm tăng tham nhũng.
Kết quả này cũng phù hợp với kỳ vọng và trùng với
kết quả thực nghiệm của (Saha & Gounder, 2013).

Mối quan hệ phi tuyến

Kết quả ước lượng của mô hình FEM (cột 2) ghi
nhận sự tồn tại của mối quan hệ phi tuyến giữa thu
nhập bình quân và tham nhũng dưới dạng hình chữ
U ngược. Lý thuyết hình chữ U ngược ngụ ý mức độ
tham nhũng tăng lên trong giai đoạn đầu nhưng sau

Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.
Nguồn: Tính toán của tác giả
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đó giảm khi thu nhập bình quân đầu người ở các
quốc gia tăng lên. Hệ số hồi quy của biến gdppc
mang dấu dương, biến gdppc bình phương mang dấu
âm và đều có ý nghĩa thống kê trong mô hình FEM
và GLS (cột 2 và cột 4) cho thấy tồn tại hiệu ứng phi
tuyến giữa thu nhập và tham nhũng. Kết quả này
cũng phù hợp với kết quả thực nghiệm của Saha &
Gounder (2013). Điều này cho biết tham nhũng tăng
trong giai đoạn thu nhập bình quân thấp và giảm khi
thu nhập bình quân ở các quốc gia chuyển đổi tăng
lên. Kết quả thực nghiệm một lần nữa khẳng định lý
thuyết về hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham
nhũng là thật sự tồn tại (Dzhumashev, 2014).

Kiểm tra tính vững

Để kiểm tra mô hình có bị nội sinh và thật sự cần
dùng 2SLS, tác giả dựa vào đề xuất của Davidson &
MacKinnon (1993) cho dữ liệu bảng. Kiểm định
Davidson & MacKinnon với giả thuyết H0 mô hình
không xảy ra hiện tượng nội sinh. Kết quả kiểm
định (cột 5 và 6) cho thấy giá trị p-value bằng
0,0231 và 0,0370 nên ta bác bỏ giả thiết H0 (mức ý
nghĩa 5%), nghĩa là mô hình có xảy ra hiện tượng
nội sinh. Vì vậy, sử dụng phương pháp 2SLS với các
biến công cụ là phù hợp.

Treisman (2000) và Gallup et al. (1999) cho rằng
khoảng cách địa lý của quốc gia với đường xích đạo
có tương quan với mức độ phát triển kinh tế (được
đo lường bằng thu nhập) do vấn đề khí hậu và bệnh
tật, trong khi đó khoảng cách địa lý không tương
quan đến tình trạng tham nhũng của quốc gia. Do
đó, khoảng cách địa lý được sử dụng làm biến công
cụ là phù hợp. Biến này được thu thập dựa trên kết
quả tính toán của La Porta et al. (1999). Bên cạnh
đó, Sachs & Warner (1997) cũng cho rằng tuổi thọ
trung bình phản ánh tình trạng sức khỏe cộng đồng.
Trong khi đó, tuổi thọ trung bình tương quan chặt
chẽ với mức độ phát triển kinh tế quốc gia (thu nhập
bình quân) nhưng tỷ lệ này không ảnh hưởng đến
mức độ tham nhũng của quốc gia. Biến này được
thu thập từ WDI. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng biến
khoảng cách với đường xích đạo của các quốc gia
và biến tuổi thọ trung bình làm công cụ cho biến thu
nhập để xử lý hiện tượng nội sinh bằng phương
pháp 2SLS.

Tính hợp lí của các biến công cụ sử dụng trong
phương pháp 2SLS được đánh giá thông qua thống
kê Sargan - Hansen. Kiểm đinh Sargan - Hansen xác
định tính chất phù hợp của biến công cụ dùng trong
mô hình. Đây là kiểm định giới hạn nội sinh của mô

hình (overidentifying restrictions) với giả thuyết H0
biến công cụ là biến ngoại sinh, nghĩa là không
tương quan với sai số của mô hình. Vì thế, giá trị
Sargan càng lớn càng tốt. Kiểm định Sargan-Hansen
cho thấy các biến công cụ dự báo tốt cho biến thu
nhập trong mô hình (p-value bằng 0,5540 và
0,3120).

Kết quả ước lượng 2SLS tại cột (5) khẳng định lại
vai trò của thu nhập trong việc kiểm soát tham nhũng
trong mô hình tuyến tính là thật sự có ý nghĩa. Và cột
(6) cũng cho thấy mối quan hệ phi tuyến giữa thu
nhập và tham nhũng là vững. Kết quả phân tích tính
vững của ước lượng cung cấp bằng chứng mạnh mẽ
rằng thu nhập tăng lên sẽ giúp giảm tham nhũng tại
các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi.

5. Kết luận và hàm ý chính sách  

5.1. Kết luận 

Với mục tiêu nghiên cứu sự tồn tại mối quan hệ
phi tuyến giữa thu nhập và mức độ tham nhũng, tác
giả tiến hành phân tích hồi quy sự tác động của thu
nhập bình quân đầu người cùng với khung thể chế
và yếu tố kinh tế xã hội đến tham nhũng của 46 quốc
gia chuyển đổi trong giai đoạn 2002-2012. Phát hiện
thú vị của nghiên cứu này là tồn tại hình chữ U
ngược giữa thu nhập và tham nhũng. Phát hiện này
khác với các nghiên cứu trước đây. Các nghiên cứu
trước đây cho thấy mối quan hệ tuyến tính nghịch
giữa thu nhập và tham nhũng, nghĩa là cải thiện thu
nhập sẽ giúp hạn chế tham nhũng một cách tích cực.
Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm cho thấy giai đoạn
đầu của sự phát triển, thu nhập người dân tăng lên
lại thúc đẩy hoạt động tham nhũng nhiều hơn tại các
quốc gia chuyển đổi. Sau đó, khi nền kinh tế đi vào
giai đoạn phát triển ổn định thu nhập tăng lên làm
giảm tham nhũng đáng kể.

5.2. Gợi ý chính sách  

Dựa vào kết quả thực nghiệm, tác giả đề xuất một
số giải pháp góp phần kiểm soát và hạn chế tình
trạng tham nhũng tại các quốc gia có nền kinh tế
chuyển đổi như sau:

Thứ nhất, cải thiện thu nhập của giới công chức
nên được xem là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Trong
mẫu khảo sát cho thấy tỷ lệ tham nhũng luôn ở mức
cao tại các quốc gia có thu nhập thấp. Ở các quốc
gia như Burundi, Chad, Guinea và Tajikistan, thu
nhập bình quân chỉ ở mức dưới 300 USD nhưng chỉ
số tham nhũng là rất cao (từ 7,7 trở lên). Kết quả hồi
quy đã cho thấy thu nhập giúp hạn chế tình trạng
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tham nhũng một cách có ý nghĩa thống kê. Như vậy,
bên cạnh việc đẩy mạnh các giải pháp để thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế, việc ưu tiên ngân sách thực hiện
chính sách cải cách lương trong khu vực công sẽ là
giải pháp thiết thực trong việc chống tham nhũng.
Vì suy cho cùng, nạn tham nhũng xuất phát từ thu
nhập thấp trong khu vực công, và nhất là khi tiền
lương khu vực công còn thấp hơn so với thu nhập
khu vực tư thì vấn nạn tham nhũng sẽ còn tiếp tục
tái diễn.

Thứ hai, các quốc gia cũng nên xác định mục tiêu
trọng tâm cho chiến lược chống tham nhũng nhưng
vẫn đảm bảo phát triển kinh tế đó là cần thiết lập
một thể chế kinh tế thông thoáng và minh bạch.
Thiết nghĩ chính phủ các quốc gia nên từng bước
hoàn thiện 37 tiêu chí của báo cáo thường niên thế
giới. Khi chỉ số tự do kinh tế được cải thiện đồng
nghĩa với việc một quốc gia có đáp ứng được tiêu
chí về hệ thống pháp luật và quyền sở hữu, xây
dựng được đồng tiền lành mạnh, thể hiện sự tự do
thương mại quốc tế và các quy định rõ ràng sẽ giúp
thu hút đầu tư, tạo việc làm cho nền kinh tế. Từ đó,
thu nhập của người dân và giới chức tăng lên sẽ

giảm thiểu được tình trạng tham nhũng.

Cuối cùng, khi nền kinh tế ở các quốc gia bước
vào giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi, tham
nhũng có xu hướng gia tăng do khu vực tư có xu
hướng đút lót nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho
mình. Khi đó, một quốc gia được thiết lập với khung
thể chế chính trị hướng đến việc mở rộng nền dân
chủ sẽ giúp ngăn chặn và loại trừ tham nhũng hiệu
quả hơn. Dân chủ ở đây không chỉ là bầu cử tự do
và công bằng mà còn là vấn đề tự do báo chí, tự do
ngôn luận. Điều này cho phép giới truyền thông có
nhiều cơ hội hơn để công khai, lên án những sai sót
của các giới chức nhằm kỉ luật và ngăn chặn sự tái
diễn về sau. Dẫu biết rằng việc cải cách một hệ
thống chính trị nhằm mang lại một nền dân chủ toàn
diện hơn không phải là điều dễ dàng và nhanh
chóng, nhưng rõ ràng là nó rất cần thiết và cấp bách
trong việc giảm thiểu và bài trừ vấn nạn tham
nhũng. Tác giả cho rằng điều này đặc biệt quan
trọng đối với các nước đang trong giai đoạn chuyển
đổi vì loại bỏ tham nhũng không chỉ là để duy trì
đạo đức xã hội mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển
đất nước.r
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